
第
だい

19課
か

 作業動作
さぎょうどうさ

Bài 19 Hoạt động thao tác
Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 穴をあけます あなをあけます Tạo lỗ
2 締めます しめます Siết Là việc siết chặt vít và bu lông. ネジを締

し

めます。

Siết chặt vít.

ボルトを締
し

めます。

Siết chặt bu lông.

3 締め付けます しめつけます Siết chặt
4 分解（します） ぶんかい（します） Tháo rời (động từ) 修理

しゅうり

のために機械
きかい

を分解
ぶんかい

します。

Tháo rời máy để sửa chữa.

5 交換（します） こうかん（します） Thay thế (động từ) 1)新
あたら

しい部品
ぶひん

と交換
こうかん

します。

Thay thế bằng linh kiện mới.

2)古
ふる

いペンチと新
あたら

しいペンチを交換
こうかん

します。

Thay thế kìm cũ với kìm mới.

6 取り付けます とりつけます Lắp 安全
あんぜん

カバーを取
と

り付
つ

けます。

Lắp nắp an toàn.

7 取ります とります Lấy đi ハンドルの汚
よご

れを取
と

ります。

Làm sạch tay cầm.

8 はつります はつります Gọt Là việc gọt phôi bằng cách sử dụng đục và búa.

Người ta gọi thao tác này là "はつり作業
さぎょう

 (Thao tác

gọt)".

9 取り外します とりはずします Tháo ra 金型
かながた

を取
と

り外
はず

します。

Tháo khuôn.

10 出来上がります できあがります Hoàn thành
11 巻きます まきます Cuộn, quấn コードがからまないように巻

ま

きます。

Quấn dây vào để không bị rối.

12 通します とおします Cho đi xuyên qua 配管
はいかん

にケーブルを通
とお

します。

Cho dây cáp đi xuyên qua ống.

13 下げます さげます Hạ xuống 合図
あいず

があったらクレーンを下
さ

げます。

Hạ cần cẩu xuống khi có hiệu lệnh.
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14 ばらします ばらします Tháo rời 組
く

み立
た

てた製品
せいひん

をばらします。

Tháo rời sản phẩm sau khi đã lắp ráp.

15 取り替えます とりかえます Thay thế
16 引っ掛けます ひっかけます Móc クレーンのフックにワイヤーロープを引

ひ

っ掛
か

け

ます。

Móc dây cáp vào móc của cần cẩu.

17 包みます つつみます Bọc, gói
18 組み立てます くみたてます Lắp ráp
19 ずらします ずらします Để dịch (lệch) ra 材料

ざいりょう

を重
かさ

ねないで、少
すこ

しずつずらして置
お

きま

す。

Không xếp chồng vật liệu lên nhau, để dịch chúng ra từng ch

út một.

20 付けます つけます Gắn 1)工具
こうぐ

にタグを付
つ

けます。

  Gắn thẻ vào công cụ.

2)機械
きかい

に安全
あんぜん

カバーを付
つ

けます。

  Đậy nắp an toàn vào máy.

21 油を差します あぶらをさします Tra dầu
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